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2018DL

Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị Kết quả

156 VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ CLB ĐAM MÊ DAK LAK 1

163 BÙI QUỲNH TRANG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 2

114 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CLB SN DANCE 3

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 4

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 5

208 HÀ KHÁNH PHƯỢNG KHÁNH THI ACADEMY 6

120 PHẠM HOÀNG ĐÔNG HẢI CLB SN DANCE 7

179 Đặng Ngọc Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Nhung DHC Dance Đà Nẵng 1

13 Phan Thanh Thu Trần Thị Thanh Hiền CLB 16-3 KON TUM 2

185 Lâm Đức Sim Trần Thị Thanh Nhung EliteDance 3

180 Lê Thọ Trần Thị Kim Thảo DHC Dance Đà Nẵng 4

113 TRẦN NGUYỄN QUỲNH THƯ CLB SN DANCE 1

243 NGUYỄN HOÀNG NGỌC Q-DANCE QUẢNG BÌNH 2

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 3

114 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CLB SN DANCE 4

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 5

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 6

120 PHẠM HOÀNG ĐÔNG HẢI CLB SN DANCE 7

179 Đặng Ngọc Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Nhung DHC Dance Đà Nẵng 1

182 Huỳnh Đức Đông Phạm Thị Cẫm Nhung DHC Dance Đà Nẵng 2

181 Ngô Minh Khôi Nguyễn Thị Nghĩa DHC Dance Đà Nẵng 3

183 Trần Minh Hải Nguyễn Thị Lai DHC Dance Đà Nẵng 4

243 NGUYỄN HOÀNG NGỌC Q-DANCE QUẢNG BÌNH 1

155 NGUYỄN TIẾN PHÁT CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

114 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CLB SN DANCE 3

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 4

179 Đặng Ngọc Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Nhung DHC Dance Đà Nẵng 1

181 Ngô Minh Khôi Nguyễn Thị Nghĩa DHC Dance Đà Nẵng 2

180 Lê Thọ Trần Thị Kim Thảo DHC Dance Đà Nẵng 3

183 Trần Minh Hải Nguyễn Thị Lai DHC Dance Đà Nẵng 4

245 TRẦN QUANG MINH HUY LÊ NGỌC BẢO NGÂN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

83 Võ Đình Nguyên Vũ Việt Thi Vân CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

246 PHAN HỮU TÌNH NGUYỄN UYÊN THUYÊN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

Kết Quả VĐV Theo Nội Dung

Giải KVTT Đà Lạt mở rộng năm 2018

SK 113: Hạng E1 Trước TN Latin

SK 111: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin

SK 112: Hạng D Trung niên 5 Standard

SK 106: Hạng E1 Trung niên 5 Standard

SK 108: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin

SK 109: Hạng E2 Trung niên 5 Standard

SK 105: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin
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163 BÙI QUỲNH TRANG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 1

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

156 VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ CLB ĐAM MÊ DAK LAK 3

113 TRẦN NGUYỄN QUỲNH THƯ CLB SN DANCE 4

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 5

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 6

120 PHẠM HOÀNG ĐÔNG HẢI CLB SN DANCE 7

180 Lê Thọ Trần Thị Kim Thảo DHC Dance Đà Nẵng 1

185 Lâm Đức Sim Trần Thị Thanh Nhung EliteDance 2

184 Dương Hùng Trần Thị Hải EliteDance 3

32 Nguyễn Trọng Kính Nguyễn Thị Minh Châu CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 4

197 NGUYỄN ANH THƯ KHÁNH THI ACADEMY 1

156 VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

189 NGUYỄN NGỌC PHÚC NGÂN GRACE DANCE STUDIO 3

113 TRẦN NGUYỄN QUỲNH THƯ CLB SN DANCE 4

111 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH CLB SN DANCE 5

62 HOÀNG NGỌC MINH THƯ CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANGBỏ thi

181 Ngô Minh Khôi Nguyễn Thị Nghĩa DHC Dance Đà Nẵng 1

184 Dương Hùng Trần Thị Hải EliteDance 2

180 Lê Thọ Trần Thị Kim Thảo DHC Dance Đà Nẵng 3

197 NGUYỄN ANH THƯ KHÁNH THI ACADEMY 1

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 2

113 TRẦN NGUYỄN QUỲNH THƯ CLB SN DANCE 3

156 VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ CLB ĐAM MÊ DAK LAK 4

208 HÀ KHÁNH PHƯỢNG KHÁNH THI ACADEMY 5

184 Dương Hùng Trần Thị Hải EliteDance 1

181 Ngô Minh Khôi Nguyễn Thị Nghĩa DHC Dance Đà Nẵng 2

180 Lê Thọ Trần Thị Kim Thảo DHC Dance Đà Nẵng 3

245 TRẦN QUANG MINH HUY LÊ NGỌC BẢO NGÂN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

246 PHAN HỮU TÌNH NGUYỄN UYÊN THUYÊN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

197 NGUYỄN ANH THƯ KHÁNH THI ACADEMY 1

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

114 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CLB SN DANCE 3

13 Phan Thanh Thu Trần Thị Thanh Hiền CLB 16-3 KON TUM 1

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 2

SK 125: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin

SK 126: Hạng E1 Trung niên 4 Standard

SK 121: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin

SK 122: Hạng D Trung niên 3 Standard

SK 123: Hạng E2 Trước TN Latin

SK 118: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin

SK 119: Hạng E2 Trung niên 3 Standard

SK 115: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin

SK 116: Hạng E1 Trung niên 3 Standard
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97 NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH XUÂN THU CLB LONG KHÁNH 3

186 Trần Ngọc Chính Nguyễn Thùy Ý Nhi EliteDance 4

130 HỒNG THANH LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CLB SƠN ANH 1

182 Huỳnh Đức Đông Phạm Thị Cẫm Nhung DHC Dance Đà Nẵng 2

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 3

97 NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH XUÂN THU CLB LONG KHÁNH 4

181 Ngô Minh Khôi Nguyễn Thị Nghĩa DHC Dance Đà Nẵng 5

198 HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 1

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 2

208 HÀ KHÁNH PHƯỢNG KHÁNH THI ACADEMY 3

202 NGUYỄN ĐỖ KIM NGỌC KHÁNH THI ACADEMY 4

270 Lê Trần Khánh Đoan Nhà thiếu nhi Tỉnh Lâm Đồng 5

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 1

182 Huỳnh Đức Đông Phạm Thị Cẫm Nhung DHC Dance Đà Nẵng 1

97 NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH XUÂN THU CLB LONG KHÁNH 3

197 NGUYỄN ANH THƯ KHÁNH THI ACADEMY 1

243 NGUYỄN HOÀNG NGỌC Q-DANCE QUẢNG BÌNH 2

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 3

49 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 1

250 LÊ HOÀNG ANH TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 3

161 TÔ THIÊN TRÀ CLB ĐAM MÊ DAKLAK 4

160 NGUYỄN LONG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 5

251 ĐOÀN BẢO KHÁNH NHẬT TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO6 - 9

249 HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO6 - 9

151 NGÔ GIA Ý AN CLB THẾ LONG DANCESPORT 6 - 9

105 TRẦN NGUYỄN QUỲNH GIAO CLB SN DANCE 6 - 9

216 PHAN DƯƠNG KHÁNH HÀ KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG10 - 12

150 ĐOÀN TRẦN THẢO NGUYÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 10 - 12

145 TRẦN THUỶ TIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 10 - 12

223 BÙI NGUYỄN THẢO NGUYÊN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 13

253 Nguyễn Trần Ngọc Ánh Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định14 - 17

226 HOÀNG THỊ LAN ANH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 14 - 17

128 ĐẶNG HOÀNG GIA CLB SPORT WIN 14 - 17

75 LÂM NGỌC BÍCH TRÂN CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG14 - 17

256 Nguyễn Châu Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định18 - 20

224 NGUYỄN THANH NGỌC HÂN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 18 - 20

196 VŨ NGỌC ANH THƯ KHÁNH THI  ĐỒNG NAI 18 - 20

222 LÊ TRẦN KHÁNH NGỌC NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 21 - 24

217 ĐÀO TRÚC QUÂN KHÁNH THI ĐỒNG NAI 21 - 24

212 NGUYỄN LONG NHI KHÁNH THI ACADEMY 21 - 24

124 TẠ NGỌC MAI LINH CLB SPORT WIN 21 - 24

SK 132: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin

SK 134: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin

SK 128: Hạng E2 Trung niên 4 Standard

SK 129: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin

SK 131: Hạng D Trung niên 4 Standard
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229 BÙI KHÁNH LINH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 25 - 32

225 KHỔNG PHẠM KHÁNH NGỌC NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 25 - 32

211 NGUYỄN CAO TRÀ MY KHÁNH THI ACADEMY 25 - 32

137 LÊ QUỐC HIẾU CLB THẾ LONG DANCESPORT 25 - 32

136 NGUYỄN HOÀNG BÁCH CLB THẾ LONG DANCESPORT 25 - 32

126 ĐINH THUỲ SONG ANH CLB SPORT WIN 25 - 32

125 NGUYỄN THỊ HÀ ĐÔNG CLB SPORT WIN 25 - 32

25 BÙI LÊ NGUYÊN NGỌC CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 25 - 32

12 ĐẶNG VŨ THUỲ TRANG CLB THẾ LONG DANCESPORT 33

243 NGUYỄN HOÀNG NGỌC Q-DANCE QUẢNG BÌNH 1

198 HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 2

201 NGUYỄN MỸ THIÊN HƯƠNG KHÁNH THI ACADEMY 3

179 Đặng Ngọc Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Nhung DHC Dance Đà Nẵng 1

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 2

187 Hà Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Điệp EliteDance 3

49 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 1

250 LÊ HOÀNG ANH TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

159 HUỲNH NGỌC BẢO THY CLB ĐAM MÊ DAKLAK 3

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 4

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 5

161 TÔ THIÊN TRÀ CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6 - 8

106 VŨ MINH HẠNH AN CLB SN DANCE 6 - 8

93 CAO HOÀNG UYỂN MY CLB KH DANCESPORT 6 - 8

251 ĐOÀN BẢO KHÁNH NHẬT TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO9 - 11

223 BÙI NGUYỄN THẢO NGUYÊN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 9 - 11

105 TRẦN NGUYỄN QUỲNH GIAO CLB SN DANCE 9 - 11

109 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ CLB SN DANCE 12

160 NGUYỄN LONG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 13 - 16

150 ĐOÀN TRẦN THẢO NGUYÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 13 - 16

108 VŨ NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý CLB SN DANCE 13 - 16

29 VÕ THỊ  MINH THIỆN CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 13 - 16

253 Nguyễn Trần Ngọc Ánh Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định17 - 21

217 ĐÀO TRÚC QUÂN KHÁNH THI ĐỒNG NAI 17 - 21

216 PHAN DƯƠNG KHÁNH HÀ KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG17 - 21

151 NGÔ GIA Ý AN CLB THẾ LONG DANCESPORT 17 - 21

107 LÊ HOÀNG KHẢ VY CLB SN DANCE 17 - 21

257 Nguyễn Thuỳ Chi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định22 - 24

226 HOÀNG THỊ LAN ANH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 22 - 24

145 TRẦN THUỶ TIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 22 - 24

229 BÙI KHÁNH LINH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 25 - 30

224 NGUYỄN THANH NGỌC HÂN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 25 - 30

136 NGUYỄN HOÀNG BÁCH CLB THẾ LONG DANCESPORT 25 - 30

125 NGUYỄN THỊ HÀ ĐÔNG CLB SPORT WIN 25 - 30

25 BÙI LÊ NGUYÊN NGỌC CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 25 - 30

12 ĐẶNG VŨ THUỲ TRANG CLB THẾ LONG DANCESPORT 25 - 30

225 KHỔNG PHẠM KHÁNH NGỌC NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 31 - 36

SK 135: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin

SK 136: Hạng E2 Trung niên 2 Standard

SK 137: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
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222 LÊ TRẦN KHÁNH NGỌC NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 31 - 36

212 NGUYỄN LONG NHI KHÁNH THI ACADEMY 31 - 36

137 LÊ QUỐC HIẾU CLB THẾ LONG DANCESPORT 31 - 36

126 ĐINH THUỲ SONG ANH CLB SPORT WIN 31 - 36

124 TẠ NGỌC MAI LINH CLB SPORT WIN 31 - 36

196 VŨ NGỌC ANH THƯ KHÁNH THI  ĐỒNG NAI 37 - 38

128 ĐẶNG HOÀNG GIA CLB SPORT WIN 37 - 38

198 HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 1

192 Trần Phạm Thu An Grace Dance Studio 2

207 VŨ HOÀNG YẾN NHI KHÁNH THI ACADEMY 3

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 1

179 Đặng Ngọc Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Nhung DHC Dance Đà Nẵng 2

182 Huỳnh Đức Đông Phạm Thị Cẫm Nhung DHC Dance Đà Nẵng 3

187 Hà Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Điệp EliteDance 4

183 Trần Minh Hải Nguyễn Thị Lai DHC Dance Đà Nẵng 5

48 NGUYỄN YẾN MY CLB CÁNH DIỀU VÀNG 1

230 HỒ THỊ NGỌC PHƯƠNG NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 2

250 LÊ HOÀNG ANH TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

251 ĐOÀN BẢO KHÁNH NHẬT TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO4

161 TÔ THIÊN TRÀ CLB ĐAM MÊ DAKLAK 5

159 HUỲNH NGỌC BẢO THY CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6

160 NGUYỄN LONG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 7 - 8

105 TRẦN NGUYỄN QUỲNH GIAO CLB SN DANCE 7 - 8

249 HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO9 - 10

145 TRẦN THUỶ TIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 9 - 10

231 LÊ KIM UYÊN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 11

253 Nguyễn Trần Ngọc Ánh Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định12 - 13

151 NGÔ GIA Ý AN CLB THẾ LONG DANCESPORT 12 - 13

79 NGUYỄN QUỲNH ANH NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG14

29 VÕ THỊ  MINH THIỆN CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 15

216 PHAN DƯƠNG KHÁNH HÀ KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG16 - 18

150 ĐOÀN TRẦN THẢO NGUYÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 16 - 18

125 NGUYỄN THỊ HÀ ĐÔNG CLB SPORT WIN 16 - 18

217 ĐÀO TRÚC QUÂN KHÁNH THI ĐỒNG NAI 19 - 20

12 ĐẶNG VŨ THUỲ TRANG CLB THẾ LONG DANCESPORT 19 - 20

256 Nguyễn Châu Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định21 - 22

25 BÙI LÊ NGUYÊN NGỌC CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 21 - 22

257 Nguyễn Thuỳ Chi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định23 - 25

78 NGUYỄN NGỌC ANH THY CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG23 - 25

77 VĂN NGUYỄN THUỲ LINH CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG23 - 25

215 PHẠM LÂM HỒNG NGỌC KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG26

126 ĐINH THUỲ SONG ANH CLB SPORT WIN 27

196 VŨ NGỌC ANH THƯ KHÁNH THI  ĐỒNG NAI 28 - 30

128 ĐẶNG HOÀNG GIA CLB SPORT WIN 28 - 30

124 TẠ NGỌC MAI LINH CLB SPORT WIN 28 - 30

73 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG31

SK 140: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin

SK 138: Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin

SK 139: Hạng D Trung niên 2 Standard
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245 TRẦN QUANG MINH HUY LÊ NGỌC BẢO NGÂN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

246 PHAN HỮU TÌNH NGUYỄN UYÊN THUYÊN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

48 NGUYỄN YẾN MY CLB CÁNH DIỀU VÀNG 1

200 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ KHÁNH THI ACADEMY 2

159 HUỲNH NGỌC BẢO THY CLB ĐAM MÊ DAKLAK 3

219 PHẠM HÀ TRANG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 4

254 Lê Ngân Hà Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 5

206 ĐÀO NGỌC KHÁNH AN KHÁNH THI ACADEMY 6

259 Lê Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 7

179 Đặng Ngọc Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Nhung DHC Dance Đà Nẵng 1

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 2

187 Hà Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Điệp EliteDance 3

185 Lâm Đức Sim Trần Thị Thanh Nhung EliteDance 4

186 Trần Ngọc Chính Nguyễn Thùy Ý Nhi EliteDance 5

183 Trần Minh Hải Nguyễn Thị Lai DHC Dance Đà Nẵng 6

31 Phan Quốc Cường Nguyễn Thị Mai Liên CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 7

37 Nguyễn Quang Đông Huỳnh Thị Ngọc Tuyền CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 8

30 Đoàn Thanh Châu Nguyễn Thị Bích Thủy CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 9

101 Nguyễn Phước Thành Lucie Ngọc CLB Phong Tuyền 1

188 Hà Trọng Nghĩa Phạm Thanh Kim Phượng EliteDance 2

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 3

97 NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH XUÂN THU CLB LONG KHÁNH 4

242 Phạm Trương Đình Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Q-DANCE QUẢNG BÌNH 1

158 Nguyễn Tiến Phát Bùi Quỳnh Trang CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

86 Nguyễn Minh Khang Nguyễn Phương Quỳnh CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

188 Hà Trọng Nghĩa Phạm Thanh Kim Phượng EliteDance 1

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 2

97 NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH XUÂN THU CLB LONG KHÁNH 2

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 1

165 NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 2

219 PHẠM HÀ TRANG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 3

159 HUỲNH NGỌC BẢO THY CLB ĐAM MÊ DAKLAK 4

254 Lê Ngân Hà Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 5

49 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 6

259 Lê Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 7

79 NGUYỄN QUỲNH ANH NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG8

SK 149: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin

SK 146: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin

SK 147: Hạng E2 Thầy trò Standard

SK 148: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin

SK 143: Hạng E1 Trung niên 2 Standard

SK 144: Hạng E1 Thầy trò Standard

SK 141: Hạng D Trước TN Latin

SK 142: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
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242 Phạm Trương Đình Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Q-DANCE QUẢNG BÌNH 1

158 Nguyễn Tiến Phát Bùi Quỳnh Trang CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

87 LÊ HOÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

101 Nguyễn Phước Thành Lucie Ngọc CLB Phong Tuyền 1

130 HỒNG THANH LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CLB SƠN ANH 2

188 Hà Trọng Nghĩa Phạm Thanh Kim Phượng EliteDance 3

97 NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH XUÂN THU CLB LONG KHÁNH 4

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 5

197 NGUYỄN ANH THƯ KHÁNH THI ACADEMY 1

198 HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 2

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 3

103 Quang Minh Nguyễn Thị Hạnh Nguyên CLB Phong Tuyền 1

130 HỒNG THANH LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CLB SƠN ANH 2

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 3

186 Trần Ngọc Chính Nguyễn Thùy Ý Nhi EliteDance 4

178 NGUYỄN VĂN QUYẾT NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 5

94 Trần Văn Hòa Anh Phan Thị Kim Hiệp CLB Khiêu vũ Hòa Anh (Khánh Hòa) 1

18 Phạm tiến dũng Nguyễn thị viên CLB 369 2

14 Trần Văn Quảng Lê Thị Ngọc Mai CLB 369 3

266 LÝ TRỌNG VÕ THỊ YẾN CLB KV TP BUÔN MÊ THUỘT 4

60 PHAN TẤN NGÀ BÙI THỊ SỬU CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG5

200 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ KHÁNH THI ACADEMY 1

105 TRẦN NGUYỄN QUỲNH GIAO CLB SN DANCE 2

256 Nguyễn Châu Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 3

226 HOÀNG THỊ LAN ANH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 4

12 ĐẶNG VŨ THUỲ TRANG CLB THẾ LONG DANCESPORT 5

151 NGÔ GIA Ý AN CLB THẾ LONG DANCESPORT 6

224 NGUYỄN THANH NGỌC HÂN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 7

222 LÊ TRẦN KHÁNH NGỌC NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 8 - 9

150 ĐOÀN TRẦN THẢO NGUYÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 8 - 9

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 10

103 Quang Minh Nguyễn Thị Hạnh Nguyên CLB Phong Tuyền 1

130 HỒNG THANH LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CLB SƠN ANH 2

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 3

206 ĐÀO NGỌC KHÁNH AN KHÁNH THI ACADEMY 1

205 VÕ LOAN ANH KHÁNH THI ACADEMY 2

215 PHẠM LÂM HỒNG NGỌC KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG3

SK 157: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin

SK 155: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin

SK 156: Hạng E2 Trung niên 1 Standard

SK 152: Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard

SK 153: Hạng E1 Trung niên 1 Standard

SK 154: Hạng E2 KVNT Salon - R

SK 150: Hạng D Thầy trò Standard
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94 Trần Văn Hòa Anh Phan Thị Kim Hiệp CLB Khiêu vũ Hòa Anh (Khánh Hòa) 1

36 Cù Duy Phương Đoàn Thị Đạm Thanh Trang CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 2

89 TRẦN VĂN HOÀ ANH PHẠM THỊ KIM HIỆP CLB KH DANCESPORT Bỏ thi

103 Quang Minh Nguyễn Thị Hạnh Nguyên CLB Phong Tuyền 1

130 HỒNG THANH LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CLB SƠN ANH 2

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 3

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

49 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 1

159 HUỲNH NGỌC BẢO THY CLB ĐAM MÊ DAKLAK 2

200 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ KHÁNH THI ACADEMY 3

205 VÕ LOAN ANH KHÁNH THI ACADEMY 4

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 5

210 HÀ TRỊNH LAM PHƯƠNG KHÁNH THI ACADEMY 6

212 NGUYỄN LONG NHI KHÁNH THI ACADEMY 7

211 NGUYỄN CAO TRÀ MY KHÁNH THI ACADEMY 8 - 9

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 8 - 9

219 PHẠM HÀ TRANG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 10

79 NGUYỄN QUỲNH ANH NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG11

36 Cù Duy Phương Đoàn Thị Đạm Thanh Trang CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 1

271 Nguyễn Xuân Vũ Nguyễn Thị Hoàng Trang CLB HT Dance TP. Tây Ninh 2

266 LÝ TRỌNG VÕ THỊ YẾN CLB KV TP BUÔN MÊ THUỘT 3

60 PHAN TẤN NGÀ BÙI THỊ SỬU CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG4

132 Nguyễn Phú Vinh Phan Nguyễn Thục Lam CLB Sơn Anh 1

104 THÁI TRUNG KIÊN NGUYỄN HIỂU HÂN CLB SAGADANCE 2

101 Nguyễn Phước Thành Lucie Ngọc CLB Phong Tuyền 3

103 Quang Minh Nguyễn Thị Hạnh Nguyên CLB Phong Tuyền 4

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 1

200 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ KHÁNH THI ACADEMY 2

49 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 3

79 NGUYỄN QUỲNH ANH NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG4

77 VĂN NGUYỄN THUỲ LINH CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG5

94 Trần Văn Hòa Anh Phan Thị Kim Hiệp CLB Khiêu vũ Hòa Anh (Khánh Hòa) 1

36 Cù Duy Phương Đoàn Thị Đạm Thanh Trang CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 2

271 Nguyễn Xuân Vũ Nguyễn Thị Hoàng Trang CLB HT Dance TP. Tây Ninh 3

266 LÝ TRỌNG VÕ THỊ YẾN CLB KV TP BUÔN MÊ THUỘT 4

53 NGUYỄN HOÀNG HIỆP ĐỒNG THỊ KIM DƯƠNG CLB HIỆP DƯƠNG 5

SK 165: Hạng E3 KVNT Salon - Bebop

SK 162: Hạng E KVNT Latin

SK 163: Hạng E1 Thanh niên Standard

SK 164: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin

SK 160: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard

SK 161: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin

SK 158: Hạng E4 KVNT Salon - S

SK 159: Hạng D Trung niên 1 Standard
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89 TRẦN VĂN HOÀ ANH PHẠM THỊ KIM HIỆP CLB KH DANCESPORT Bỏ thi

94 Trần Văn Hòa Anh Phan Thị Kim Hiệp CLB Khiêu vũ Hòa Anh (Khánh Hòa) 1

36 Cù Duy Phương Đoàn Thị Đạm Thanh Trang CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 2

16 Trần Văn Quảng Nguyễn Thị Viên CLB 369 3

53 NGUYỄN HOÀNG HIỆP ĐỒNG THỊ KIM DƯƠNG CLB HIỆP DƯƠNG 4

60 PHAN TẤN NGÀ BÙI THỊ SỬU CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG5

267 LÝ TRỌNG TRẦN THỊ ÁI CLB KV TP BUÔN MÊ THUỘT 6

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

204 NGUYỄN HIỀN QUÂN NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 2

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

94 Trần Văn Hòa Anh Phan Thị Kim Hiệp CLB Khiêu vũ Hòa Anh (Khánh Hòa) 1

21 Phạm tiến dũng Trần thị lệ hà CLB 369 2

267 LÝ TRỌNG TRẦN THỊ ÁI CLB KV TP BUÔN MÊ THUỘT 3

60 PHAN TẤN NGÀ BÙI THỊ SỬU CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG4

89 TRẦN VĂN HOÀ ANH PHẠM THỊ KIM HIỆP CLB KH DANCESPORT 5

100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 1

13 Phan Thanh Thu Trần Thị Thanh Hiền CLB 16-3 KON TUM 2

131 HUỲNH VĂN HOÀNG TÔ TƯ PHỤNG CLB SƠN ANH 3

261 TRẦN NGỌC MINH LÊ THỊ MỸ DUYÊN CLB THẾ LONG -ĐÀ LẠT 4

152 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB XUÂN LỘC 1

100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 2

134 CHENEMONT-RENAUD LÊ THỊ THU HUYỀN CLB THẾ LONG DANCESPORT 3

34 PHẠM TIẾN DŨNG LÊ THỊ NGỌC MAI CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 4

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 5

13 Phan Thanh Thu Trần Thị Thanh Hiền CLB 16-3 KON TUM 6

165 NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 1

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 3

142 VICTORIA CHENEMOUT NGỌC MAICLB THẾ LONG DANCESPORT 4

139 NGUYỄN ĐẶNG HẢI AN CLB THẾ LONG DANCESPORT 5

123 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG UYÊN CLB SPORT WIN 6

138 QUÁCH HỒNG PHƯƠNG LINH CLB THẾ LONG DANCESPORT 7

260 Trần Văn Thảo My Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định8 - 11

147 TRẦN QUỲNH ANH CLB THẾ LONG DANCESPORT 8 - 11

141 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 8 - 11

127 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC THƯƠNGCLB SPORT WIN 8 - 11

252 Đặng Thị Bảo Yến Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định12 - 13

80 NGUYỄN PHƯƠNG ANH CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG12 - 13

SK 177: Hạng D Trung niên 4 Latin

SK 174: Hạng E2 Trung niên 4 Latin

SK 176: Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin

SK 168: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard

SK 170: Hạng E2 KVNT Salon - Tango

SK 171: Hạng E1 Trung niên 4 Latin

SK 167: Hạng E1 KVNT Salon - Boston
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100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 1

95 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN KIM NGÂN CLB LONG KHÁNH 2

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 3

261 TRẦN NGỌC MINH LÊ THỊ MỸ DUYÊN CLB THẾ LONG -ĐÀ LẠT 4

13 Phan Thanh Thu Trần Thị Thanh Hiền CLB 16-3 KON TUM 5

48 NGUYỄN YẾN MY CLB CÁNH DIỀU VÀNG 1

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

203 NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 3

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 1

165 NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 2

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 3

147 TRẦN QUỲNH ANH CLB THẾ LONG DANCESPORT 4

142 VICTORIA CHENEMOUT NGỌC MAICLB THẾ LONG DANCESPORT 5

141 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 6

139 NGUYỄN ĐẶNG HẢI AN CLB THẾ LONG DANCESPORT 7

138 QUÁCH HỒNG PHƯƠNG LINH CLB THẾ LONG DANCESPORT 8

255 Đỗ Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định9 - 13

252 Đặng Thị Bảo Yến Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định9 - 13

218 Trần Hoàng Long KHÁNH THI ĐỒNG NAI 9 - 13

127 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC THƯƠNGCLB SPORT WIN 9 - 13

123 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG UYÊN CLB SPORT WIN 9 - 13

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 1

131 HUỲNH VĂN HOÀNG TÔ TƯ PHỤNG CLB SƠN ANH 2

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 3

165 NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 1

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

255 Đỗ Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 3

147 TRẦN QUỲNH ANH CLB THẾ LONG DANCESPORT 4

142 VICTORIA CHENEMOUT NGỌC MAICLB THẾ LONG DANCESPORT 5

141 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 6

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 7

260 Trần Văn Thảo My Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định8 - 9

252 Đặng Thị Bảo Yến Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định8 - 9

127 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC THƯƠNGCLB SPORT WIN 10 - 11

123 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG UYÊN CLB SPORT WIN 10 - 11

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 1

35 QUAN KIÊN HUÊ TÔ HỒNG TRANG CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 2

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 3

260 Trần Văn Thảo My Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 1

255 Đỗ Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 2

SK 184: Hạng E2 Trung niên 3 Latin

SK 186: Hạng F3 Nhi đồng 2 Latin

SK 181: Hạng E1 Trung niên 3 Latin

SK 182: Hạng FD Nhi đồng 2 Latin

SK 178: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard

SK 179: Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin
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147 TRẦN QUỲNH ANH CLB THẾ LONG DANCESPORT 3

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 4

141 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 5

142 VICTORIA CHENEMOUT NGỌC MAICLB THẾ LONG DANCESPORT 6

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 1

131 HUỲNH VĂN HOÀNG TÔ TƯ PHỤNG CLB SƠN ANH 2

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 3

165 NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 1

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

203 NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 3

193 Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh Grace Dance Studio 4

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 1

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 2

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 3

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 4

31 Phan Quốc Cường Nguyễn Thị Mai Liên CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 5

57 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Kim Hải CLB HÀ LONG DANCESPORT 6

165 NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 1

153 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

255 Đỗ Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 3

203 NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 4

260 Trần Văn Thảo My Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 5

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

157 HÀ NGUYỄN DUY HIẾU NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ DAK LAK 3

129 ĐẶNG HOÀNG GIA ĐINH THUỲ SONG ANH CLB SPORT WIN 4

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 1

66 VŨ VIỆT THI VÂN CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 3

201 NGUYỄN MỸ THIÊN HƯƠNG KHÁNH THI ACADEMY 4

20 Nguyễn Hoàng Trang CLB 369 5

162 TRƯƠNG PHẠM HẠNH NGỌC CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 7 - 9

190 Nguyễn Hiền Như Phúc Grace Dance Studio 7 - 9

67 LÊ QUẾ CHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG7 - 9

154 ĐẶNG TÙNG QUANG CLB ĐAM MÊ DAK LAK 10

144 NGUYỄN THUẬN XUÂN NHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 11 - 13

143 TRẦN HOÀNG NGỌC DIỆP CLB THẾ LONG DANCESPORT 11 - 13

140 NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 11 - 13

219 PHẠM HÀ TRANG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 14

SK 191: Hạng FC Nhi đồng 2 Latin

SK 194: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin

SK 195: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin

SK 188: Hạng F4 Nhi đồng 2 Latin

SK 189: Hạng E1 Trung niên 2 Latin

SK 187: Hạng D Trung niên 3 Latin
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227 Hoàng Thị Quỳnh Anh NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 15 - 17

202 NGUYỄN ĐỖ KIM NGỌC KHÁNH THI ACADEMY 15 - 17

164 ĐẶNG THỊ HẢI ANH CLB ĐAM MÊ DAKLAK 15 - 17

259 Lê Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định18 - 24

257 Nguyễn Thuỳ Chi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định18 - 24

228 NGUYỄN NHẬT ĐAN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 18 - 24

217 ĐÀO TRÚC QUÂN KHÁNH THI ĐỒNG NAI 18 - 24

209 HÀ KHÁNH HẰNG KHÁNH THI ACADEMY 18 - 24

207 VŨ HOÀNG YẾN NHI KHÁNH THI ACADEMY 18 - 24

146 TRẦN KHÁNH LINH CLB THẾ LONG DANCESPORT 18 - 24

48 NGUYỄN YẾN MY CLB CÁNH DIỀU VÀNG 1

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

203 NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 3

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 1

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 2

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 3

31 Phan Quốc Cường Nguyễn Thị Mai Liên CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 4

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 5

57 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Kim Hải CLB HÀ LONG DANCESPORT 6

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 1

203 NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 2

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

157 HÀ NGUYỄN DUY HIẾU NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 1

227 Hoàng Thị Quỳnh Anh NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 2

258 Lê Uyên Nhi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 3

143 TRẦN HOÀNG NGỌC DIỆP CLB THẾ LONG DANCESPORT 4

20 Nguyễn Hoàng Trang CLB 369 5

164 ĐẶNG THỊ HẢI ANH CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6

190 Nguyễn Hiền Như Phúc Grace Dance Studio 7

27 NGUYỄN THANH TƯỜNG VÂN CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 8

144 NGUYỄN THUẬN XUÂN NHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 9 - 11

140 NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 9 - 11

28 LÊ NGUYỄN NHẬT HẠ CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 9 - 11

232 LÊ TRẦN BẢO LINH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 12 - 14

162 TRƯƠNG PHẠM HẠNH NGỌC CLB ĐAM MÊ DAKLAK 12 - 14

154 ĐẶNG TÙNG QUANG CLB ĐAM MÊ DAK LAK 12 - 14

71 THÁI BẢO ANH THƯ CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG15 - 16

26 TẠ QUỲNH ANH CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 15 - 16

228 NGUYỄN NHẬT ĐAN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 17

233 NGUYỄN VŨ THANH NGỌC NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 18

SK 198: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard

SK 199: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin

SK 200: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin

SK 196: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard

SK 197: Hạng D Trung niên 2 Latin
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244 NGUYỄN VIỆT TÍN NGUYỄN THỊ THU GIANG T & T DANCESPORT 1

100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 2

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 3

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 4

55 Chu Hùng Hạnh Hoàng Tuyết Hạnh CLB HÀ LONG DANCESPORT 5

56 Nguyễn Hữu Tân Linh Kim Liên CLB HÀ LONG DANCESPORT 6

57 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Kim Hải CLB HÀ LONG DANCESPORT 7

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 1

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 2

135 CHENEMONT -RENAUD LÊ THỊ MỸ DUYÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 3

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 4

177 ĐOÀN THANH CHÂU NGUYỄN THỊ THU THẢO CLB TUẤN HOA ĐỒNG NAI 5

31 Phan Quốc Cường Nguyễn Thị Mai Liên CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 6

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 7

37 Nguyễn Quang Đông Huỳnh Thị Ngọc Tuyền CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 8

57 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Kim Hải CLB HÀ LONG DANCESPORT 9 - 10

15 Trần Văn Quảng Lê Thị Thanh Phương CLB 369 9 - 10

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 1

163 BÙI QUỲNH TRANG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 2

190 Nguyễn Hiền Như Phúc Grace Dance Studio 3

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 4

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 5

162 TRƯƠNG PHẠM HẠNH NGỌC CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6

219 PHẠM HÀ TRANG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 7 - 8

20 Nguyễn Hoàng Trang CLB 369 7 - 8

154 ĐẶNG TÙNG QUANG CLB ĐAM MÊ DAK LAK 9 - 10

93 CAO HOÀNG UYỂN MY CLB KH DANCESPORT 9 - 10

143 TRẦN HOÀNG NGỌC DIỆP CLB THẾ LONG DANCESPORT 11

236 NGUYỄN BẢO TRÂN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 12 - 17

232 LÊ TRẦN BẢO LINH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 12 - 17

227 Hoàng Thị Quỳnh Anh NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 12 - 17

140 NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 12 - 17

28 LÊ NGUYỄN NHẬT HẠ CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 12 - 17

26 TẠ QUỲNH ANH CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 12 - 17

254 Lê Ngân Hà Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định18 - 21

164 ĐẶNG THỊ HẢI ANH CLB ĐAM MÊ DAKLAK 18 - 21

144 NGUYỄN THUẬN XUÂN NHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 18 - 21

27 NGUYỄN THANH TƯỜNG VÂN CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 18 - 21

259 Lê Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định22 - 25

235 TRẦN NGỌC TRÂN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 22 - 25

146 TRẦN KHÁNH LINH CLB THẾ LONG DANCESPORT 22 - 25

52 VÕ NGỌC MINH TUYỀN CLB HAI CÂY TÙNG 22 - 25

234 CHẾ HOÀNG GIANG NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 26

239 TRANG THẢO NHIÊN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 27 - 31

238 TRANG PHƯƠNG THUỲ LINH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 27 - 31

237 TRANG PHƯƠNG BẢO LINH NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 27 - 31

SK 203: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin

SK 201: Hạng E1 Trung niên 1 Latin

SK 202: Hạng E2 Trung niên 2 Latin
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228 NGUYỄN NHẬT ĐAN NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 27 - 31

217 ĐÀO TRÚC QUÂN KHÁNH THI ĐỒNG NAI 27 - 31

157 HÀ NGUYỄN DUY HIẾU NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ DAK LAK 1

129 ĐẶNG HOÀNG GIA ĐINH THUỲ SONG ANH CLB SPORT WIN 2

204 NGUYỄN HIỀN QUÂN NGUYỄN AN NHIÊN KHÁNH THI ACADEMY 3

100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 1

133 CHENEMONT-RENAUD PHẠM THỊ BÍCH HIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 2

178 NGUYỄN VĂN QUYẾT NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH 3

56 Nguyễn Hữu Tân Linh Kim Liên CLB HÀ LONG DANCESPORT 4

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 5

55 Chu Hùng Hạnh Hoàng Tuyết Hạnh CLB HÀ LONG DANCESPORT 6

57 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Kim Hải CLB HÀ LONG DANCESPORT 7

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 8

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

157 HÀ NGUYỄN DUY HIẾU NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ DAK LAK 3

87 LÊ HOÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG4

244 NGUYỄN VIỆT TÍN NGUYỄN THỊ THU GIANG T & T DANCESPORT 1

94 Trần Văn Hòa Anh Phan Thị Kim Hiệp CLB Khiêu vũ Hòa Anh (Khánh Hòa) 2

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 3

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

116 Nguyễn Hoàng Gia Huy Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE 2

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

166 NGUYỄN LONG NGUYỄN LÊ VÂN CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 4

115 Phạm Hoàng Gia Khang Phạm Hoàng Uyên Khanh CLB SN DANCE 5

265 Tạ Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Hoàng Trang CLB 369 6

244 NGUYỄN VIỆT TÍN NGUYỄN THỊ THU GIANG T & T DANCESPORT 1

100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 2

54 Vy Văn Thành Võ Ái Loan CLB HÀ LONG DANCESPORT 3

55 Chu Hùng Hạnh Hoàng Tuyết Hạnh CLB HÀ LONG DANCESPORT 4

56 Nguyễn Hữu Tân Linh Kim Liên CLB HÀ LONG DANCESPORT 5

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

116 Nguyễn Hoàng Gia Huy Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE 2

265 Tạ Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Hoàng Trang CLB 369 3

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO4

115 Phạm Hoàng Gia Khang Phạm Hoàng Uyên Khanh CLB SN DANCE 5

SK 214: Hạng E1 Trung niên 5 Latin

SK 209: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin

SK 211: Hạng D Trung niên 1 Latin

SK 212: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin

SK 206: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin

SK 208: Hạng E3 Trung niên 1 Latin

SK 204: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin

SK 205: Hạng E2 Trung niên 1 Latin
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133 CHENEMONT-RENAUD PHẠM THỊ BÍCH HIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 1

58 Nguyễn Hữu Tân Hoàng Tuyết Hạnh CLB HÀ LONG DANCESPORT 2

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 3

131 HUỲNH VĂN HOÀNG TÔ TƯ PHỤNG CLB SƠN ANH 4

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 5

17 Phạm Tiến Dũng Lê Thị Thanh Phương CLB 369 6

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 7

115 Phạm Hoàng Gia Khang Phạm Hoàng Uyên Khanh CLB SN DANCE 1

116 Nguyễn Hoàng Gia Huy Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE 2

167 ĐẶNG TÙNG QUANG ĐẶNG THỊ HẢI ANH CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK Bỏ thi

152 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB XUÂN LỘC 1

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 2

134 CHENEMONT-RENAUD LÊ THỊ THU HUYỀN CLB THẾ LONG DANCESPORT 3

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 4

58 Nguyễn Hữu Tân Hoàng Tuyết Hạnh CLB HÀ LONG DANCESPORT 5

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 6

189 NGUYỄN NGỌC PHÚC NGÂN GRACE DANCE STUDIO 1

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 2

66 VŨ VIỆT THI VÂN CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 4

111 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH CLB SN DANCE 5

163 BÙI QUỲNH TRANG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6

258 Lê Uyên Nhi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 7

67 LÊ QUẾ CHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG8

64 VƯƠNG LÊ NGỌC MAI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG9

24 Ngô Thị Bích Phượng CLB 369 1

149 PHẠM THỊ BÍCH HIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 2

81 ĐẶNG THỊ BẠCH HUỆ CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

42 NGUYỄN THỊ MAI LIÊN CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 4

247 Lê Hoàng Anh Đoàn Bảo Khánh Nhật TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO1

116 Nguyễn Hoàng Gia Huy Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE 2

248 CAO HOÀNG GIA KHANG HỒ LÊ VY TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

167 ĐẶNG TÙNG QUANG ĐẶNG THỊ HẢI ANH CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 4

115 Phạm Hoàng Gia Khang Phạm Hoàng Uyên Khanh CLB SN DANCE 5

265 Tạ Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Hoàng Trang CLB 369 6

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 1

190 Nguyễn Hiền Như Phúc Grace Dance Studio 2

201 NGUYỄN MỸ THIÊN HƯƠNG KHÁNH THI ACADEMY 3

207 VŨ HOÀNG YẾN NHI KHÁNH THI ACADEMY 4

219 PHẠM HÀ TRANG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 5

SK 219: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin

SK 220: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin

SK 216: Hạng E2 Trung niên 5 Latin

SK 217: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin

SK 218: Hạng F2 Trung niên 1 Latin

SK 215: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
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143 TRẦN HOÀNG NGỌC DIỆP CLB THẾ LONG DANCESPORT 5

227 Hoàng Thị Quỳnh Anh NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 7

162 TRƯƠNG PHẠM HẠNH NGỌC CLB ĐAM MÊ DAKLAK 8 - 12

144 NGUYỄN THUẬN XUÂN NHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 8 - 12

140 NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 8 - 12

28 LÊ NGUYỄN NHẬT HẠ CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 8 - 12

27 NGUYỄN THANH TƯỜNG VÂN CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 8 - 12

26 TẠ QUỲNH ANH CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 13

133 CHENEMONT-RENAUD PHẠM THỊ BÍCH HIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 1

91 TRẦN ANH QUANG LÊ THỊ NGỌC THUÝ CLB KH DANCESPORT 2

58 Nguyễn Hữu Tân Hoàng Tuyết Hạnh CLB HÀ LONG DANCESPORT 3

92 ĐỖ DUY KHÁNH TRẦN THỊ THU HẢI CLB KH DANCESPORT 4

17 Phạm Tiến Dũng Lê Thị Thanh Phương CLB 369 5

131 HUỲNH VĂN HOÀNG TÔ TƯ PHỤNG CLB SƠN ANH 6

90 NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN THỊ PHỤNG CLB KH DANCESPORT 1

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 2

11 NGUYỄN VĂN YÊN HOÀNG THỊ HÀ CLB  HÀ LONG DANCESPORT 3

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 1

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 2

190 Nguyễn Hiền Như Phúc Grace Dance Studio 3

202 NGUYỄN ĐỖ KIM NGỌC KHÁNH THI ACADEMY 4

258 Lê Uyên Nhi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 5

162 TRƯƠNG PHẠM HẠNH NGỌC CLB ĐAM MÊ DAKLAK 6

254 Lê Ngân Hà Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 7

227 Hoàng Thị Quỳnh Anh NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 8

207 VŨ HOÀNG YẾN NHI KHÁNH THI ACADEMY 9 - 10

164 ĐẶNG THỊ HẢI ANH CLB ĐAM MÊ DAKLAK 9 - 10

209 HÀ KHÁNH HẰNG KHÁNH THI ACADEMY 11 - 12

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 11 - 12

83 Võ Đình Nguyên Vũ Việt Thi Vân CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG1

95 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN KIM NGÂN CLB LONG KHÁNH 2

168 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC BÙI QUỲNH TRANG CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 3

17 Phạm Tiến Dũng Lê Thị Thanh Phương CLB 369 4

90 NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN THỊ PHỤNG CLB KH DANCESPORT 1

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 2

35 QUAN KIÊN HUÊ TÔ HỒNG TRANG CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 3

11 NGUYỄN VĂN YÊN HOÀNG THỊ HÀ CLB  HÀ LONG DANCESPORT 4

100 Trần Mai Thông Trương Thị Bích Hà CLB MT DanceSport 1

82 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

95 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN KIM NGÂN CLB LONG KHÁNH 3

SK 227: Hạng E2 Thầy trò Latin

SK 224: Hạng E1 Thầy trò Latin

SK 225: Hạng E2 Cao niên Latin

SK 221: Hạng D Trung niên 5 Latin

SK 222: Hạng E1 Cao niên Latin

SK 223: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
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133 CHENEMONT-RENAUD PHẠM THỊ BÍCH HIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 4

19 Phạm Tiến Dũng Ngô Thị Bích Phượng CLB 369 5

102 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Ngọc Thư CLB Phong Tuyền 6

96 LÊ MINH QUANG ĐỖ THỊ KIM HOÀNG CLB LONG KHÁNH 7

169 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ CLB ĐAM MÊ ĐAK LAK 8

88 LÊ NGUYÊN PHONG NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC CLB KH DANCESPORT 1

90 NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN THỊ PHỤNG CLB KH DANCESPORT 2

11 NGUYỄN VĂN YÊN HOÀNG THỊ HÀ CLB  HÀ LONG DANCESPORT 3

117 VŨ TRỌNG SỰ LUCIE NGỌC CLB SN DANCE 1

264 HUỲNH MINH ĐỨC ĐỒNG THỊ KIM LIÊN CLB PHAN THIẾT DANCESPORT 2

245 TRẦN QUANG MINH HUY LÊ NGỌC BẢO NGÂN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO3

246 PHAN HỮU TÌNH NGUYỄN UYÊN THUYÊN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO4

99 HUỲNH MINH LÂM VÕ THỊ THANH NGÂN CLB LUÂN OANH DANCESPORT 5

213 ĐỒNG DIỄN THIẾU NHI KHÁNH THI ACADEMY 1

148 ĐỒNG DIỄN THIẾU NHI CLB THẾ LONG DANCESPORT 2

59 ĐỒNG DIỄN THIẾU NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT  PHAN RANG3

132 Nguyễn Phú Vinh Phan Nguyễn Thục Lam CLB Sơn Anh 1

130 HỒNG THANH LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CLB SƠN ANH 2

199 NGUYỄN HOÀNG MINH HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 3

194 Đào Duy Huy Đoàn Ngọc Lam Anh Grace Dance Studio 1

195 Nguyễn Trường Duy Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio 2

82 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

113 TRẦN NGUYỄN QUỲNH THƯ CLB SN DANCE 1

114 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CLB SN DANCE 2

112 NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB SN DANCE Bỏ thi

262 Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Thị Hải Yến Thăng Long 1

132 Nguyễn Phú Vinh Phan Nguyễn Thục Lam CLB Sơn Anh 2

101 Nguyễn Phước Thành Lucie Ngọc CLB Phong Tuyền 3

163 BÙI QUỲNH TRANG CLB ĐAM MÊ DAKLAK 1

66 VŨ VIỆT THI VÂN CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

67 LÊ QUẾ CHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

227 Hoàng Thị Quỳnh Anh NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÂM ĐỒNG 4

258 Lê Uyên Nhi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 5

28 LÊ NGUYỄN NHẬT HẠ CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 6

256 Nguyễn Châu Gia Hân Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định7 - 8

26 TẠ QUỲNH ANH CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT 7 - 8

SK 236: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin

SK 232: Hạng A Trước TN Latin

SK 234: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin

SK 235: Hạng E2 Thanh niên Standard

SK 230: Đồng diễn Thiếu nhi

SK 231: Hạng E5 Thanh niên Standard

SK 228: Hạng D Cao niên Latin

SK 229: Hạng D Thanh niên Latin
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257 Nguyễn Thuỳ Chi Vĩnh Huy Dancesport NVHLĐ Bình Định 9

194 Đào Duy Huy Đoàn Ngọc Lam Anh Grace Dance Studio 1

195 Nguyễn Trường Duy Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio 2

82 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

199 NGUYỄN HOÀNG MINH HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 1

83 Võ Đình Nguyên Vũ Việt Thi Vân CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

242 Phạm Trương Đình Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Q-DANCE QUẢNG BÌNH 1

83 Võ Đình Nguyên Vũ Việt Thi Vân CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

86 Nguyễn Minh Khang Nguyễn Phương Quỳnh CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 1

220 PHẠM GIA CÁT TƯỜNG KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

201 NGUYỄN MỸ THIÊN HƯƠNG KHÁNH THI ACADEMY 3

207 VŨ HOÀNG YẾN NHI KHÁNH THI ACADEMY 4

191 Trần Vy Khanh Grace Dance Studio 5

117 VŨ TRỌNG SỰ LUCIE NGỌC CLB SN DANCE 1

245 TRẦN QUANG MINH HUY LÊ NGỌC BẢO NGÂN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

264 HUỲNH MINH ĐỨC ĐỒNG THỊ KIM LIÊN CLB PHAN THIẾT DANCESPORT 3

246 PHAN HỮU TÌNH NGUYỄN UYÊN THUYÊN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO4

95 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN KIM NGÂN CLB LONG KHÁNH 5

56 Nguyễn Hữu Tân Linh Kim Liên CLB HÀ LONG DANCESPORT 6

199 NGUYỄN HOÀNG MINH HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 1

95 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN KIM NGÂN CLB LONG KHÁNH 2

82 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

133 CHENEMONT-RENAUD PHẠM THỊ BÍCH HIÊN CLB THẾ LONG DANCESPORT 4

17 Phạm Tiến Dũng Lê Thị Thanh Phương CLB 369 5

189 NGUYỄN NGỌC PHÚC NGÂN GRACE DANCE STUDIO 1

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 3

66 VŨ VIỆT THI VÂN CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG4

111 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH CLB SN DANCE 5

201 NGUYỄN MỸ THIÊN HƯƠNG KHÁNH THI ACADEMY 6

67 LÊ QUẾ CHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG7

68 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG8

69 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG9

242 Phạm Trương Đình Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Q-DANCE QUẢNG BÌNH 1

158 Nguyễn Tiến Phát Bùi Quỳnh Trang CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

SK 243: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin

SK 245: Hạng D Thiếu niên 2 Latin

SK 241: Hạng E2 Thanh niên Latin

SK 242: Hạng D Thầy trò Latin

SK 238: Hạng E3 Thầy trò Latin

SK 239: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin

SK 240: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin

SK 237: Hạng B Trước TN Latin

18



11:20 PM4/8/2018 Son Tùng Skating - 0946 999 777

85 VÕ ĐÌNH NGUYÊN LÊ QUẾ CHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

117 VŨ TRỌNG SỰ LUCIE NGỌC CLB SN DANCE 1

245 TRẦN QUANG MINH HUY LÊ NGỌC BẢO NGÂN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

264 HUỲNH MINH ĐỨC ĐỒNG THỊ KIM LIÊN CLB PHAN THIẾT DANCESPORT 3

246 PHAN HỮU TÌNH NGUYỄN UYÊN THUYÊN TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO4

95 NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN KIM NGÂN CLB LONG KHÁNH 5

56 Nguyễn Hữu Tân Linh Kim Liên CLB HÀ LONG DANCESPORT Bỏ thi

98 LÊ MINH QUANG NGUYỄN THỊ XUYẾN CLB LONG KHÁNH Bỏ thi

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 1

251 ĐOÀN BẢO KHÁNH NHẬT TTHL KỸ THUẬT DANCESPORT KHÁNH HO2

207 VŨ HOÀNG YẾN NHI KHÁNH THI ACADEMY 3

197 NGUYỄN ANH THƯ KHÁNH THI ACADEMY 1

63 NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

189 NGUYỄN NGỌC PHÚC NGÂN GRACE DANCE STUDIO 3

110 VŨ LÊ ANH VI CLB SN DANCE 4

111 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH CLB SN DANCE 5

112 NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB SN DANCE Bỏ thi

99 HUỲNH MINH LÂM VÕ THỊ THANH NGÂN CLB LUÂN OANH DANCESPORT 1

82 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG2

158 Nguyễn Tiến Phát Bùi Quỳnh Trang CLB ĐAM MÊ DAK LAK 3

84 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG1

242 Phạm Trương Đình Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Q-DANCE QUẢNG BÌNH 2

158 Nguyễn Tiến Phát Bùi Quỳnh Trang CLB ĐAM MÊ DAK LAK 3

48 NGUYỄN YẾN MY CLB CÁNH DIỀU VÀNG 1

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

83 Võ Đình Nguyên Vũ Việt Thi Vân CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG1

158 Nguyễn Tiến Phát Bùi Quỳnh Trang CLB ĐAM MÊ DAK LAK 2

242 Phạm Trương Đình Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Q-DANCE QUẢNG BÌNH 3

48 NGUYỄN YẾN MY CLB CÁNH DIỀU VÀNG 1

221 RAKSAPHAKDEE TƯỜNG VY KHÁNH THI ĐỒNG NAI 2

99 HUỲNH MINH LÂM VÕ THỊ THANH NGÂN CLB LUÂN OANH DANCESPORT 1

199 NGUYỄN HOÀNG MINH HÀ NHẬT VY KHÁNH THI ACADEMY 2

82 VÕ ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN HOÀNG Ý NHI CLB HÙNG TUYẾT DANCESPORT PHAN RANG3

SK 253: Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin

SK 254: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard

SK 255: Hạng B Thanh niên Latin

SK 251: Hạng C Thiếu niên 2 Latin

SK 252: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard

SK 248: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin

SK 249: Hạng C Thanh niên Latin

SK 246: Hạng E1 Thanh niên Latin

SK 247: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
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262 Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Thị Hải Yến Thăng Long 1

132 Nguyễn Phú Vinh Phan Nguyễn Thục Lam CLB Sơn Anh 2

104 THÁI TRUNG KIÊN NGUYỄN HIỂU HÂN CLB SAGADANCE 3

SK 256: Hạng A Thanh niên Standard
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